
Stt Họ tên Tên Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Trường An An ****148234

2 Cấn Hà An An

3 Nguyễn Văn An An ****052610

4 Phạm Minh An An ****558686

5 Bùi Thị Mai An An ****075603

6 Quan Lan Anh Anh ****695885

7 Nguyễn Tuấn Anh Anh ****870769

8 Nguyễn Phương Anh Anh ****833267

9 Vũ Tiến Anh Anh

10 Lương Tuấn Anh Anh ****899955

11 Nguyễn Tuấn Anh Anh ****381802

12 La Mai Anh Anh ****23894

13 Ngô Duy Anh Anh ****3349589

14 Ngô Duy Anh Anh ****102711

15 Đỗ Nam Anh Anh ****186886

16 Nguyễn Hải Bằng Bằng ****195775

17 Võ Công Bảo Bảo

18 Chu Giang Gia Bảo Bảo ****908128

19 Phạm Văn Bình Bình ****659338

20 Nguyễn Thái Bình Bình

21 Trịnh Quốc Bình Bình ****650902

22 Nguyễn Văn Bình Bình ****513877

23 Ngô Minh Châu Châu ****562002

24 Lê Việt Cường Cường ****802555

25 Bùi Hải Đăng Đăng

26 Nguyễn Trí Đạt Đạt ****786888

27 Trần Ngọc Đoàn Đoàn ****302529

28 Nguyễn Phúc Duẩn Duẩn ****683388

29 Lê Mạnh Đức Đức ****010173

30 Nguyễn Quang Đức Đức ****959766

31 Nguyễn Thị Kim Dung Dung ****235159

32 Hà Trung Dũng Dũng ****232628

33 Nguyễn Văn Dũng Dũng ****821412

34 Trần Việt Dũng Dũng ****108639

35 Nguyễn Thị Thùy Dương Dương ****373439
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36 Đỗ Ánh Dương Dương ****922711

37 Phạm Lê Dương Dương ****609688

38 Phạm Ánh Dương Dương ****112605

39 Đỗ Thị Hương Giang Giang ****999691

40 Phạm Văn Hà Hà ****902706

41 Nguyễn Thị Thu Hà Hà ****4445082

42 Nguyễn Thượng Hải Hải

43 Nguyễn Tuấn Hải Hải ****065001

44 Lê Thị Hạnh Hạnh ****425807

45 Lê Thị Hồng Hạnh Hạnh ****315888

46 Phạm Thị Hạnh Hạnh ****215572

47 Nguyễn Thị Thanh Hiền Hiền ****905688

48 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Hiền

49 Phạm Thị Thanh Hiền Hiền ****003216

50 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu ****365328

51 Nguyễn Thị Khánh Hòa Hòa ****971266

52 Trương Bách Hùng Hùng

53 Trịnh Việt Hùng Hùng ****658230

54 Nguyễn Thị Thu Hương Hương ****848720

55 Đàm Thị Thu Huyền Huyền ****935393

56 Phạm Thanh Huyền Huyền ****612402

57 Dương Ngọc Huyền Huyền ****650036

58 Nguyễn Đình Khang Khang ****783246

59 Trần Bảo Khanh Khanh ****616363

60 Nguyễn Quang Khanh Khanh ****489997

61 Lưu Ngọc Khánh Khánh ****508888

62 Trịnh Bá Kiên Kiên ****772082

63 Vũ Khánh Lam Lam ****316766

64 Bùi Xuân Lâm Lâm

65 Dương Đức Lâm Lâm ****785260

66 Trần Quốc Lập Lập

67 Trần Ngọc Linh Linh ****254168

68 Cao Khánh Linh Linh ****076666

69 Hoàng Diệu Linh Linh ****258898

70 Nguyễn Ngọc Linh Linh ****710886

71 Vũ Phương Loan Loan ****137930

72 Phạm Thị Lộc Lộc ****11978

73 Trần Thế Lợi Lợi ****665839

74 Lương Hữu Luân Luân ****272187

75 Trần Viết Luận Luận ****119389



76 Vương Hoàng Mai Mai ****689064

77 Hoàng Lê Mai Mai ****630846

78 Nguyễn Thanh Mai Mai ****396709

79 Hoàng Văn Minh Minh ****097195

80 Đào Quang Minh Minh ****535602

81 Nguyễn Tuấn Minh Minh ****865828

82 Nguyễn Đăng Minh Minh ****693354

83 Phi Nhật Minh Minh ****070104

84 Phạm Chông My My ****994638

85 Trương Huỳnh Hải Nam Nam ****290283

86 Nguyễn Trường Nam Nam ****192097

87 Nguyễn Phương Nam Nam

88 Nguyễn Trọng Nghĩa Nghĩa ****394788

89 Ngô Thị Minh Ngọc Ngọc ****995351

90 Nguyễn Thanh Nguyên Nguyên ****967888

91 Lê Thị Phương Nhi Nhi ****119492

92 Trần Thị Tuyết Nhung Nhung ****953824

93 Nông Quang Ninh Ninh

94 Phạm Văn Ninh Ninh ****450333

95 Hoàng Văn Núi Núi ****948859

96 Nguyễn Tấn Phong Phong ****998617

97 Nguyễn Thị Thu Phương Phương ****455920

98 Phạm Hồng Quân Quân ****160100

99 Mai Anh Quân Quân ****330077

100 Lê Thiện Quyết Quyết ****656662

101 Lê Minh Sơn Sơn ****560039

102 Đỗ Hoàng Sơn Sơn ****501999

103 Lê Ngọc Sử Sử ****241268

104 Vũ Hồng Thái Thái ****689859

105 Nguyễn Tiến Thanh Thanh ****007046

106 Phạm Minh Thanh Thanh ****791004

107 Nguyễn Trung Thanh Thanh ****795999

108 Nguyễn Tấn Thành Thành ****650030

109 Nguyễn Huyền Thảo Thảo ****785303

110 Phạm Đỗ Minh Thi Thi ****442503

111 Lê Xuân Thông Thông ****939698

112 Nguyễn Thị Anh Thư Thư ****682929

113 Trịnh Thị Anh Thư Thư ****941276

114 Trung Thị Thương Thương

115 Vũ Thảo Trang Trang



116 Ngô Thị Quỳnh Trang Trang ****613671

117 Trần Thị Trang Trang ****784747

118 Đỗ Thu Trang Trang ****932003

119 Vũ Thị Minh Trang Trang ****178866

120 Lê Mai Trang Trang ****360415

121 Lê Thị Thanh Trang Trang ****559305

122 Trần Thị Trang Trang ****085999

123 Đỗ Quỳnh Trang Trang ****550010

124 Đặng Thái Trung Trung ****832511

125 Lưu Minh Trung Trung

126 Bùi Ngọc Tú Tú ****445027

127 Lý Văn Tú Tú ****885555

128 Nguyễn Doãn Tùng Tùng ****691699

129 Đào Hoàng Tùng Tùng ****884011

130 Hoàng Trần Thảo Vân Vân ****572998

131 Trần Thị Bích Vân Vân ****994680

132 Dương Thanh Vi Vi ****271595

133 Nguyễn Mai Hà Vi Vi ****231979

134 Nguyễn Phong Vũ Vũ ****690619

135 Nguyễn Văn Vượng Vượng ****637777

136 Lê Hoàng Yến Yến ****548366

137 Đỗ Hải Yến Yến ****296388

138 Nguyễn Hải Yến Yến ****953503

139 Lê Thị Hải Yến Yến ****603630

140 Lê Hải Yến Yến ****495333

141 SSI

142 SSI

143 SSI

144 SSI


